
Có hồ sơ
Không 

có hs
Tỉnh Huyện xã

Đang 

sử 

dụng

Cho 

thuê

Để 

trống

SD 

không 

đúng 

mục 

đích 

thu hồi

Vi 

phạm 

nhưng 

chưa 

thu hồi

Đang 

tranh 

chấp

x         2.976,9 x

x       36.780,3 x

2 Đất nông nghiệp xã Thanh Mỹ x       23.254,1 x x

3 Đất nông nghiệp xã Thanh Mỹ x       22.804,3 x x

4 Đất nông nghiệp xã Thanh Mỹ x       10.436,4 x x

5
Đất nông nghiệp (kênh 

thủy lợi bị lắp)
xã Thanh Mỹ x         3.536,8 x

6
Phân trạm y tế ấp Lợi 

Hoà (bãi rác)
xã Thanh Mỹ x         2.869,5 x

7 Khu đất giáp Cục dự trữ xã Thanh Mỹ x         3.956,6 x

Đã lấy 1 phần diện 

tích xây dựng cầu 

BOT Thanh Mỹ

8 Kho dữ trữ quốc gia xã Thanh Mỹ

1346/QĐ-

UBND-NĐ 

ngày 

01/11/2018

      4.655,0 x x

BQLDA&PTQĐ 

huyện quản lý (đã lấy 

1 phần diện tích xây 

dựng Bến xe Thanh 

Mỹ)

9 Đất nông nghiệp xã Mỹ Quí x         6.302,7 x x

10 Đất nông nghiệp xã Mỹ Quí x       20.147,1 x x

11 Đất nông nghiệp xã Mỹ Quí x         3.203,3 x x

12 Đất nông nghiệp xã Mỹ Quí x         4.155,3 x x

DANH SÁCH TỔNG HỢP

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC KHU ĐẤT CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁP MƯỜI

(Kèm theo Báo cáo số ….../BC-UBND-NC ngày ... tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười)

Khu lấy đất SLMB CDC 

trung tâm xã
xã Thanh Mỹ

Ghi chú, đề xuất

Tình trạng đấtHồ sơ Hiện trạng

1

STT Tên khu đất Địa điểm

Đơn vị quản lý, diện tích (m2)



13 Khu lò gạch xã Mỹ Quí x       46.827,4 x

Đã sắp xếp xong, 

đang lập thủ tục cấp 

giấy chứng nhận cho 

các hộ dân một phần 

diện tích

14 Khu đất nghĩa địa xã Mỹ Quí x         2.146,5 x

15 Trạm y tế cũ xã Mỹ Quí x            786,5 x

Đang lập hồ sơ đấu 

giá thuê đất năm 

2020
16 UBND xã cũ xã Mỹ Quí x         7.459,5 x

17 Khu đất nghĩa địa xã Phú Điền x         6.504,0 x

18 Nhà văn hoá ấp xã Phú Điền x         3.075,2 x

19
Ao lấy đất SLMB + CDC 

kênh Ba Mỹ Điền
xã Phú Điền x       31.782,5 x

20
Ao lấy đất SLMB CDC 

trung tâm
xã Phú Điền x       12.002,7 x

21 Kho dữ trữ quốc gia xã Phú Điền

1346/QĐ-

UBND-NĐ 

ngày 

01/11/2018

      2.907,0 x

BQLDA&PTQĐ 

huyện quản lý, (tạm 

cho HTX sử dụng)

22
Khu đất giáp Trạm Kiểm 

Dịch Động Vật

xã Đốc Binh 

Kiều
x         5.454,0 x

Đang lập hồ sơ đấu 

giá thuê đất năm 

2020

23
Khu đất giáp ông Mười 

Tiến

xã Đốc Binh 

Kiều
x            248,5 x

Đã xây dựng trụ sở 

Ấp 5

24
Trường tiểu học ĐBK 

điểm kinh K27

xã Đốc Binh 

Kiều
x            239,4 x

Sử dụng một phần đất 

làm lộ nhựa 200 

25 Kho dữ trữ quốc gia
xã Đốc Binh 

Kiều

1346/QĐ-

UBND-NĐ 

ngày 

01/11/2018

      2.964,0 x
Đang quy hoạch phân 

lô

26
Khu đất thu hồi của Cty 

Diễm Tường

xã Đốc Binh 

Kiều

199/QĐ-

UBND-NĐ 

ngày 

27/8/2014

x     13.989,0 x

BQLDA&PTQĐ 

huyện quản lý (đã lấy 

1 phần diện tích xây 

dựng Cầu)  



27 Khu đất Nghĩa địa
xã Đốc Binh 

Kiều
x         1.189,1 x

28 Đất Ấp 2 (hàng ráo) xã Mỹ Đông x         1.546,4 x

29 Nhà văn hóa Ấp 1 xã Mỹ Đông x         1.271,0 x

30 Khu đất công Ông Lực xã Mỹ Đông x         2.489,8 x

31
Sân bóng đá và Nhà văn 

hóa xã
xã Mỹ Đông x       15.148,9 x

32 Khu đất giáp UBND xã xã Láng Biển x         6.819,5 x

Giao cho trường 

Mầm non và cho 

HTX Láng Biển thuê

33
Khu đất đối diện UBND 

xã
xã Láng Biển x       15.615,1 x

Đã xây dựng trụ sở 

Công an, Quân sự và 

làm sân bóng đá

34

Đất nông nghiệp (phần 

còn lại của quy hoạch 

CDCTT xã)

xã Láng Biển x         4.318,8 x

35
Đất Sở Khoa học và 

Công nghệ
xã Láng Biển

96/QĐ-

UBND-NĐ 

ngày 

25/6/2013

  171.902,3 x x

BQLDA&PTQĐ 

huyện quản lý - đang 

cho thuê

36 Ao CDC trung tâm xã xã Láng Biển x       24.939,7 x

37 Đất nghĩa địa xã Láng Biển x         1.522,7 x

38 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân

52/QĐ-

UBND-NĐ 

ngày 

7/3/2006

      17.005,0 x x

Đã giải quyết tranh 

chấp xong, đang lập 

thủ tục cho thuê đất

39 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân         4.901,3 x x

40 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân       13.967,3 x x

41 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân       15.646,0 x x

42 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân       17.509,9 x x

43 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân       20.305,3 x x

đang cho thuê
251/QĐ-

UBND-NĐ 

ngày 

11/11/2014



44 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân       17.379,7 x x

45 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân       12.992,3 x x

46 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân         9.936,5 x x

47 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân       14.988,1 x x

48 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân         9.701,2 x x

49 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân       10.590,7 x x

50 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân       10.801,4 x x

51 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân       10.774,7 x x

52 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân       10.266,9 x x

53 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân       10.519,8 x x

54 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân       14.501,3 x x

55 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân       14.620,8 x x

56 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân       11.344,9 x x

57 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân       12.251,5 x x

58 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân       12.641,0 x x

59 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân       21.986,4 x x

60 Đất nông nghiệp xã Trường Xuân         3.100,4 x x
Quỹ đất 5% (hiện 

trạng là Ao)

61
Ao CDC kênh Hội Kỳ 

Nhất
xã Trường Xuân x       40.545,1 x

62 Ao CDC An Phong xã Trường Xuân x       63.517,4 x

63
Ao CDC trung tâm xã 

Trường Xuân
xã Trường Xuân x       57.296,0 x

64 Ao kênh K27 xã Trường Xuân x     130.057,7 x

(Đang lập thủ tục cho 

DN Bảy Nữa xin thuê 

1 phần diện tích)

65 Trạm y tế cũ xã Trường Xuân x            294,5 x

66 Nhà văn hoá ấp 5B xã Trường Xuân x         1.103,5 x

67 Bãi rác xã Trường Xuân x       59.259,6 x

68

Cụm Công nghiệp - 

Thương mại - Dịch vụ 

Trường Xuân

xã Trường Xuân

Ban Quản 

lý khu kinh 

tế

    495.800,0 x x

69 Đất nông nghiệp xã Thạnh Lợi x         2.662,0 x x

70 Đất nông nghiệp xã Thạnh Lợi x            991,7 x x

đang cho thuê

Diện tích được tính 

theo bản đồ địa chính 

chính quy

251/QĐ-

UBND-NĐ 

ngày 

11/11/2014



71 Đất nông nghiệp xã Thạnh Lợi x       10.709,0 x x

72 Đất nông nghiệp xã Thạnh Lợi x       12.140,2 x x

73 Đất nông nghiệp xã Thạnh Lợi x         8.935,4 x x

74 Đất nông nghiệp xã Thạnh Lợi x       10.367,0 x x

75 Đất nông nghiệp xã Thạnh Lợi x       13.371,5 x x

76 Đất nông nghiệp xã Thạnh Lợi x       10.375,8 x x

77 Đất nông nghiệp xã Thạnh Lợi x       11.998,9 x x

78 Đất nông nghiệp xã Thạnh Lợi x       12.600,6 x x

79 Đất nông nghiệp xã Thạnh Lợi x       12.022,5 x x

80 Đất nông nghiệp xã Thạnh Lợi x       13.496,2 x x

81 Nhà Văn hóa Ấp 2 xã Thạnh Lợi x         2.217,4 x

82 Nền Đội văn phòng xã xã Thạnh Lợi x              76,0 x

83
CDC + Ao lấy đất SLMB 

CDC trung tâm
xã Thạnh Lợi x       70.941,4 x

Đang lập quy hoạch 

phân lô

84
Đường ĐT 845 Trường 

Xuân - Thạnh Lợi
xã Thạnh Lợi

1123/QĐ-

UBND-HC 

ngày 

04/9/2009

    412.126,0 x

Thu hồi, bồi thường 

năm 2009 đến nay 

chưa thực hiện

85 Đất nông nghiệp xã Hưng Thạnh x         9.477,3 x x

86 Đất nông nghiệp xã Hưng Thạnh x         4.827,0 x x

87 Đất nông nghiệp xã Hưng Thạnh x         4.074,5 x x

88 Đất nông nghiệp xã Hưng Thạnh x         5.739,9 x x

89 Đất nông nghiệp xã Hưng Thạnh x            898,5 x x

90 Đất nông nghiệp xã Hưng Thạnh x       18.254,0 x x

91 Đất nông nghiệp xã Hưng Thạnh x       21.074,0 x x

92 Đất nông nghiệp xã Hưng Thạnh x       12.417,3 x x

93 Đất nông nghiệp xã Hưng Thạnh x       15.641,7 x x

94 Đất nông nghiệp xã Hưng Thạnh x       14.538,0 x x

Diện tích được tính 

theo bản đồ địa chính 

chính quy

Diện tích được tính 

theo bản đồ địa chính 

chính quy

Diện tích được tính 

theo bản đồ địa chính 

chính quy



95 Đất nông nghiệp xã Hưng Thạnh x       15.641,7 x x

96 Đất nông nghiệp xã Hưng Thạnh x       27.268,1 x x

97 Khu đất ông Ba Hiển xã Hưng Thạnh x         1.461,0 x x

98
Ao lấy đất SLMB CDC 

Đồng Tiến
xã Hưng Thạnh x       41.897,7 x

99
Khu đất giáp trạm y tế 

mới
xã Hưng Thạnh x         2.113,1 x

100
Đất Sở Khoa học và 

Công nghệ
TT. Mỹ An       9.912,6 x x

101
Đất Sở Khoa học và 

Công nghệ
TT. Mỹ An       1.200,0 x x

102
Khu đất sau Trung tâm 

bồi dưỡng chính trị
TT. Mỹ An

143/QĐ-

UBND-NĐ 

ngày 

29/5/2015

      6.606,4 x x

Cty Cấp nước & Môi 

trường đô thị Đồng 

Tháp thuê một phần

103
Đất huyện ủy cũ (đầu cầu 

HU)
TT. Mỹ An

168/QĐ-

UBND-NĐ 

ngày 

16/5/2016

      5.602,2 x x
Đang lập thủ tục thu 

hồi dự án

104 Lộ qua kênh Tư cũ TT. Mỹ An x         1.858,5 x

105 Khu đầu voi chợ cũ TT. Mỹ An x         2.393,2 x

106 Kênh Tư cũ TT. Mỹ An x         2.878,3 x

107 Kênh Tư cũ TT. Mỹ An x         1.723,5 x

108
Kênh Sáng thổi (Lê Quí 

Đôn - kênh Tư mới)
TT. Mỹ An x         6.411,8 x

Đang lập qui hoạch 

phân lô

109
Đất giáp CDC trung tâm 

xã
xã Tân Kiều x         9.602,2 x

UBND xã quản lý (sử 

dụng một phần để 

xây dựng nhà Văn 

hóa xã) 

110 Đất nông nghiệp xã Tân Kiều x       16.776,2 x x

111 Đất nông nghiệp xã Tân Kiều x       25.365,7 x x

112 Đất nông nghiệp xã Tân Kiều x       20.590,0 x x

113 Đất nông nghiệp xã Tân Kiều x       14.839,9 x x

Diện tích được tính 

theo bản đồ địa chính 

chính quy

76/QĐ-

UBND-NĐ 

ngày 

31/5/2013

cho Cty Khánh Thu 

thuê



114
Ao lấy đất SLMB CDC 

trung tâm
xã Tân Kiều x       22.310,0 x

115 Khu đất Nghĩa địa xã xã Tân Kiều x       12.534,6 x

116 Kho dữ trữ quốc gia xã Mỹ An

1346/QĐ-

UBND-NĐ 

ngày 

01/11/2018

      8.360,0 x

BQLDA&PTQĐ 

huyện quản lý (tạm 

cho HTX mượn)

117 Đất nông nghiệp xã Mỹ An x         6.240,3 x

118
Khu Công nghiệp Tân 

Kiều
xã Mỹ An

Ban Quản 

lý khu kinh 

tế

 1.487.000,0 x

119 Hồ sông Quê xã Mỹ Hòa x       36.571,0 x
Đang lập hồ sơ cho 

thuê

120
Khu đất giáp khu hành 

chính dân cư
xã Mỹ Hòa x       41.405,7 x x

2.394.926,00 228.098,50 1.591.347,00 4.214.371,50

- Có hồ sơ : Là các trường hợp đã được  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.

- Không có hồ sơ : Là các trường hợp chưa được  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê 

đất, tuy nhiên đã được xác lập hồ sơ quản lý (đo đạc, cấm mốc, lập sổ theo dõi…).

Ghi chú:

Tổng diện tích:
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